
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG Báo cáo tài chính
272 B Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt 06 tháng đầu năm 2010

  Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN Mã số Thuyết 
minh

 Tại ngày 
30/06/2010  

 Tại ngày 
01/01/2010 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100=110+120+130+140+150)

100 116,484,064,263      84,600,452,989         

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 VI.01           4,724,568,575           42,234,874,950 
  1. Tiền 111           4,724,568,575           11,199,486,062 
  2. Các khoản tương đương tiền 112                                 -           31,035,388,888 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 VI.02              198,760,000                175,860,000 
  1. Đầu tư ngắn hạn 121              376,444,850                376,444,850 
  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129             (177,684,850)              (200,584,850)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 VI.03         18,445,296,926           15,141,467,248 
  1. Phải thu khách hàng 131         15,202,936,201             5,084,175,309 
  2. Trả trước cho người bán 132           2,442,515,610             8,033,011,433 
  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133                                 -                                   - 
  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134                                 -                                   - 
  5. Các khoản phải thu khác 135              799,845,115             2,024,280,506 
  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139                                 -                                   - 

IV. Hàng tồn kho 140 VI.04         92,136,556,689           26,797,975,172 
  1. Hàng tồn kho 141         92,136,556,689           26,797,975,172 
  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149                                 -                                   - 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150              978,882,073                250,275,619 
  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151                28,231,896                  94,000,000 
  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152              351,340,757                                   - 
  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 VI.05                     397,486                       397,486 
  4. Tài sản ngắn hạn khác 158 VI.06              598,911,934                155,878,133 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 Tại ngày 30 tháng 06 năm  2010
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG Báo cáo tài chính
272 B Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt 06 tháng đầu năm 2010

  Đơn vị tính: VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 Tại ngày 30 tháng 06 năm  2010

TÀI SẢN Mã số Thuyết 
minh

 Tại ngày 
30/06/2010  

 Tại ngày 
01/01/2010 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250
+ 260)

200 13,949,231,996        9,305,806,080           

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 VI.07                                 -                                   - 
  1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211                                 -                                   - 
  2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212                                 -                                   - 
  3. Phải thu dài hạn nội bộ 213                                 -                                   - 
  4. Phải thu dài hạn khác 218                                 -                                   - 
  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219                                 -                                   - 

II. Tài sản cố định 220         13,244,929,609             8,721,503,693 
  1. Tài sản cố định hữu hình 221 VI.08         12,270,413,861             8,512,139,300 
      - Nguyên giá 222         37,794,353,942           31,354,468,173 
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223        (25,523,940,081)         (22,842,328,873)
  2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 VI.09                                 -                                   - 
      - Nguyên giá 225                                 -                                   - 
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226                                 -                                   - 
  3. Tài sản cố định vô hình 227 VI.10                                 -                                   - 
      - Nguyên giá 228                                 -                                   - 
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229                                 -                                   - 
  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 VI.11              974,515,748                209,364,393 

III. Bất động sản đầu tư 240 VI.12                                 -                                   - 
      - Nguyên giá 241                                 -                                   - 
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242                                 -                                   - 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 VI.13              704,302,387                584,302,387 
  1. Đầu tư vào công ty con 251                                 -                                   - 
  2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252              704,302,387                584,302,387 
  3. Đầu tư dài hạn khác 258                                 -                                   - 
  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259                                 -                                   - 

V. Tài sản dài hạn khác 260 VI.14                                 -                                   - 
  1. Chi phí trả trước dài hạn 261                                 - 
  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262                                 -                                   - 
  3. Tài sản dài hạn khác 268                                 -                                   - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270       130,433,296,259           93,906,259,069 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG Báo cáo tài chính
272 B Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt 06 tháng đầu năm 2010

  Đơn vị tính: VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 Tại ngày 30 tháng 06 năm  2010

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300         65,616,430,823           30,573,718,843 

I. Nợ ngắn hạn 310 VI.15         60,404,260,523           25,419,412,843 
  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 35,179,600,000        -                                 
  2. Phải trả người bán 312 5,404,530,044          3,042,184,731           
  3. Người mua trả tiền trước 313 3,559,379,383          7,003,413,598           
  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 3,580,288,088          4,766,619,033           
  5. Phải trả người lao động 315 7,649,420,396          7,397,488,421           
  6. Chi phí phải trả 316              336,736,842                399,108,727 
  7. Phải trả nội bộ 317                                 -                                   - 
  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318                                 -                                   - 
   9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 4,080,562,494          2,555,478,057           
  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320                                 -                                   - 
  11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323              613,743,276                255,120,276 

II. Nợ dài hạn 330 VI.16           5,212,170,300             5,154,306,000 
  1. Phải trả dài hạn người bán 331                                 -                                   - 
  2. Phải trả dài hạn nội bộ 332                                 -                                   - 
  3. Phải trả dài hạn khác 333                                 -                                   - 
  4. Vay và nợ dài hạn 334 5,014,558,000          4,821,306,000           
  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335                                 -                                   - 
  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 197,612,300             333,000,000              
  7. Dự phòng phải trả dài hạn 337                                 -                                   - 
  8. Doanh thu chưa thực hiện 338                                 -                                   - 
  9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339                                 -                                   - 

 Tại ngày 
01/01/2010 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết 

minh
 Tại ngày 

30/06/2010  
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG Báo cáo tài chính
272 B Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt 06 tháng đầu năm 2010

  Đơn vị tính: VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 Tại ngày 30 tháng 06 năm  2010

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400         64,816,865,436           63,332,540,226 

I. Vốn chủ sở hữu 410 VI.17         64,816,865,436           63,332,540,226 
  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411         21,529,400,000           21,529,400,000 
  2. Thặng dư vốn cổ phần 412           8,128,475,160             8,178,475,160 
  3. Vốn khác của chủ sở hữu 413         12,766,195,024           12,766,195,024 
  4. Cổ phiếu quỹ (*) 414             (289,880,220)                                   - 
  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415                                 -                                   - 
  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416                                 -                                   - 
  7. Quỹ đầu tư phát triển 417 13,532,563,164        6,542,095,485           
  8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,375,796,878          1,777,908,878           
  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419                                 -                                   - 
 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 6,774,315,430          12,538,465,679         
 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421                                 -                                   - 
 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422                                 -                                   - 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                                 -                                   - 
  1. Nguồn kinh phí 432 VI.18                                 -                                   - 
  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433                                 -                                   - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440       130,433,296,259           93,906,259,069 

NGUỒN VỐN Mã số Thuyết 
minh

 Tại ngày 
30/06/2010  

 Tại ngày 
01/01/2010 
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG Báo cáo tài chính
272 B Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt 06 tháng đầu năm 2010

               Đơn vị tính: VND
                                                                          

Mã 
số

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI.19 117,259,721,305       83,794,404,272         

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.20           11,975,334,749             7,555,964,136 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10 = 01 - 02)

10 VI.21         105,284,386,556           76,238,440,136 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.22           89,015,288,377           62,300,676,638 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20
= 10 - 11)

20           16,269,098,179           13,937,763,498 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.23 1,618,055,051           267,523,019              
7. Chi phí tài chính 22 VI.24 691,868,225              249,622,997              
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 714,768,225              244,669,997              
8. Chi phí bán hàng 24 7,709,173,054           7,014,828,076           
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,230,127,727           1,165,372,564           

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

11. Thu nhập khác 31 83,599,595                60,400,958                
12. Chi phí khác 32 -                             -                             

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 31                  83,599,595                  60,400,958 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50             8,339,583,819             5,835,863,838 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.25             1,565,268,389             1,264,482,385 
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.26                                 -                                   -   

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
      (60 = 50 – 51 - 52)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70                           3,158                           3,809 

Người lập biểu

Phan Anh Tú Nguyễn Văn Việt

Kế Toán Trưởng

Phan Thị Cúc Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
06 tháng đầu năm 2010

CHỈ TIÊU
Thuyết 
minh

06 tháng đầu
 năm 2010

06 tháng đầu
 năm 2009

Lập, Ngày 20 tháng 07  năm 2010

            8,255,984,224             5,775,462,880 

60             6,774,315,430             4,571,381,453 

30

Giám Đốc
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